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	Stt
	Tên vật tư
	Thông số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Mạch Còi Buzzer
	Taiwan
	Cái
	20
	

	2
	Mạch điều khiển ĐC bước 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	3
	Mạch điều khiển Động cơ DC 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	4
	Mạch hiển thị 1x8 Led 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	5
	Mạch hiển thị 4 Led Ma trận 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	6
	Mạch hiển thị 8 Led 7 đoạn 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	7
	Mạch hiển thị Led đèn GT 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	8
	Mạch in
	VN
	Tấm
	20
	

	9
	Máng xương cá 
	VN
	Cây
	50
	

	10
	Mặt nạ 3 lỗ dòng Full
	Panasonic
	Cái
	20
	

	11
	Mặt nạ bảng điện âm tường 
	Sino
	Cái
	30
	

	12
	Mỏ hàn 40w/ 220v
	40w
	Cái
	20
	

	13
	Móng ngựa ống Ø20
	Ø20
	Bịch
	10
	

	14
	Mũi khoan 
	
	Hộp
	5
	

	15
	Nẹp vuông 2x2,5cm
	2x2,5
	Cây
	100
	

	16
	Nguồn tổ ong  Omron
	24V
	Cái
	10
	

	17
	Nút dừng khẩn cấp 
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	18
	Nút nhấn Ø30
	Φ30
	Cái
	20
	

	19
	Nút nhấn chuông nổi
	Theo mẫu
	Cái
	15
	

	20
	Nút nhấn chuông nổi giống
	Theo mẫu
	Cái
	15
	

	21
	Công tắc 2 chấu nổi
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	22
	Nút nhấn dừng khẩn cấp Ø30
	Φ30
	Cái
	20
	

	23
	Nút nhấn ON/OFF
	Theo mẫu
	Cái
	10
	

	24
	Nút nhấn Φ25 
	Φ25
	Cái
	30
	

	25
	Ổ cắm điện 4 lỗ
	4 lổ
	Cái
	20
	

	26
	Ổ cắm điện 6 lổ
	6 lổ
	Cái
	20
	

	27
	Ổ cắm điện 6X2 lổ có công tắc, dây 4m
	Điện quang
	Cái
	20
	

	28
	Ống đi dây điện  Φ20
	Ø20
	Ống
	100
	

	29
	Ống ghen cách điện  Φ2
	Ø2
	Ống
	100
	

	30
	Ống khí nén Ø10
	Ø10
	Cuộn
	2
	

	31
	Phích cắm điện (2 cực) 
	10-15A
	Cái
	15
	

	32
	Phim cách điện
	VN
	Tờ
	50
	

	33
	Pin 9V Camelion
	Camelion
	Viên
	60
	

	34
	Pin tiểu 1.5v AA
	AA
	Viên
	100
	

	35
	PLC Zen Omron
	Omron
	Cái
	1
	

	36
	Pro-ject board trắng
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	37
	Relay 12VDC kiếng + đế
	12VDC
	Bộ
	20
	

	38
	Relay 220V kiếng + đế 
	220V
	Bộ
	20
	

	39
	Relay 24VDC 14 chân + đế
	24VDC
	Bộ
	20
	

	40
	Relay 24VDC 8 chân + đế
	24VDC
	Bộ
	20
	

	41
	Relay 5VDC
	5VDC
	Cái
	50
	

	42
	Rơ le bảo vệ đảo pha, mất pha 
	Mikro
	Bộ
	4
	

	43
	Rơ le bảo vệ quá dòng Mikro
	Mikro
	Bộ
	4
	

	44
	Rơle thời gian Off + đế  
	AT8SPN
	Bộ
	5
	

	45
	Rơle thời gian On + đế 
	Theo mẫu
	Bộ
	5
	

	46
	Servo driver  MADHT1507E
	Theo mẫu
	Bộ
	2
	

	47
	Servo motor  MHMD022G1U
	Theo mẫu
	Cái
	2
	

	48
	Terminal Strip 15A
	15A
	Cây
	20
	

	49
	Thu hồng ngoại TSOP 1738
	TSOP
	Con
	20
	

	50
	Thuốc ngâm mạch in
	
	Kg
	10
	

	51
	Trạm cắm Domino 12 pha
	12 pha
	Cái
	30
	

	52
	Transistor A1015
	A1015
	Con
	1000
	

	53
	Transistor C1815
	C1815
	Con
	1000
	

	54
	Transistor D718
	D718
	Con
	100
	

	55
	Transistor IRF  9540
	9540
	Con
	100
	

	56
	Transistor IRF 3205
	3205
	Con
	200
	

	57
	Tụ 10µF 50v
	Taiwan
	Con
	200
	

	58
	Tụ 100µF 50V
	Taiwan
	Con
	100
	

	59
	Tụ 1000µF/50vDC
	Taiwan
	Con
	200
	

	60
	Tụ 220µF 50V
	Taiwan
	Con
	200
	

	61
	Tụ 224/400vAC
	Taiwan
	Con
	200
	

	62
	Tụ 332
	Taiwan
	Con
	200
	

	63
	Tụ 4.7u50v
	Taiwan
	Con
	200
	

	64
	Tụ 47µF
	Taiwan
	Con
	200
	

	65
	Tụ 470µF 50V
	Taiwan
	Con
	200
	

	66
	Van chia khí 1 ra 4 
	Theo mẫu
	Cái
	5
	

	67
	Van điện từ 5/2
	5/2
	Cái
	5
	

	68
	Van điện từ 5/2 duy trì 220V
	220V
	Cái
	5
	

	69
	Van tiết lưu 1 chiều 6 ly
	6 ly
	Cái
	5
	

	70
	Cảm biến độ ẩm
	Omron
	Cái
	5
	

	71
	Cảm biến nhiệt độ
	Japan
	Con
	30
	

	72
	Cảm biến quang thu chung
	Japan
	Cái
	8
	

	73
	Cảm biến quang phát chung
	Japan
	Cái
	8
	

	74
	Cảm biến siêu âm 
	Omron
	Cái
	40
	

	75
	Cảm biến tiệm cận AC 
	Omron
	Cái
	5
	

	76
	Cảm biến từ
	Korea
	Cái
	10
	

	77
	Cánh quạt nhựa (quạt bàn) 
	VN
	Cái
	20
	

	78
	Cầu chì nổi
	VN
	Cái
	50
	

	79
	Cầu chì ống (vỏ + ống chì)
	Korea
	Hộp
	3
	

	80
	Cầu chì ống 1A 
	Korea
	Hộp
	3
	

	81
	Cầu chì ống (vỏ + ống chì)
	Korea
	Hộp
	3
	

	82
	Cầu chì sứ (ống chì) 5A,3cm
	VN
	Hộp
	3
	

	83
	CD 1602 kèm module I2C màu xanh lá
	Japan
	Cái
	40
	

	84
	Chì hàn (Kim Phat) 
	Kim Phat
	Cuộn
	5
	

	85
	Chì hàn PENGFA 0,6
	0,6mm
	Cuộn
	10
	

	86
	Chì hàn PENGFA 0,8
	0,8mm
	Cuộn
	10
	

	87
	Chuôi đèn tròn loại cài
	Điện quang
	Cái
	100
	

	88
	Chuôi đèn tròn loại vặn
	Điện quang
	Cái
	100
	

	89
	Chuông điện 
	Điện quang
	Cái
	30
	

	90
	Chuột đèn huỳnh quang
	Điện quang
	Cái
	30
	

	91
	Chuột máy tính
	INN
	Con
	20
	

	92
	Công tắc 2 chấu âm tường Panasonic dòng Full 
	Taiwan
	Cái
	50
	

	93
	Công tắc 2 chấu nổi 
	Korea
	Cái
	50
	

	94
	Công tắc 3 chấu âm tường Panasonic dòng Full 
	Taiwan
	Cái
	50
	

	95
	Công tắc 3 chấu nổi
	Korea
	Cái
	50
	

	96
	Công tắc hành trình có bánh xe
	Japan
	Cái
	50
	

	97
	Công tắc tơ LS 
	Korea
	Cái
	10
	

	98
	Công tắc từ
	Japan
	Cái
	10
	

	99
	Công tắt E đảo chiều WIDE 
	Korea
	Cái
	20
	

	100
	Đai ốc Ø12 mm
	VN
	Kg
	1
	

	101
	Đai ốc Ø12,7 mm
	VN
	Kg
	1
	

	102
	Đầu cosse 0,5
	VN
	Bịch
	100
	

	103
	Đầu cosse 1,0
	VN
	Bịch
	100
	

	104
	Đầu nối khí nhánh nhựa 3 đầu chữ T Φ6 
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	105
	Đầu nối khí nhánh nhựa 3 đầu chữ Y Φ8 
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	106
	Đầu nối khí nén có ren 
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	107
	Đầu nối nhánh khí nén có ren 
	Theo mẫu
	Cái
	20
	

	108
	Dây cắm bắp chuối 
	Theo mẫu
	Sợi
	250
	

	109
	Dây cắm Breadboard Cái Cái 
	Theo mẫu
	Sợi
	50
	

	110
	Dây cắm Breadboard Đực Cái 
	Theo mẫu
	Sợi
	50
	

	111
	Dây cắm Breadboard Đực Đực 
	Theo mẫu
	Sợi
	50
	

	112
	Dây curoa nhựa dẻo tròn
	VN
	Sợi
	20
	

	113
	IC 6N137
	Taiwan
	Con
	50
	

	114
	Bàn Phím Cứng 1x4 Keypad
	1x4
	Cái
	50
	

	115
	Bàn phím Matrận mềm 
	4x4
	Cái
	50
	

	116
	Băng keo điện (loại lớn)
	VN
	Cuộn
	40
	

	117
	Biến tần 3 pha, điện áp 380V 
	1.1KW
	Bộ
	2
	

	118
	Biến trở tinh chỉnh 10KΩ
	10KΩ
	Con
	200
	

	119
	Biến trở tinh chỉnh 50KΩ
	50KΩ
	Con
	200
	

	120
	Biến trở tinh chỉnh 5KΩ
	5KΩ
	Con
	200
	

	121
	Biến trở volume 10K
	10KΩ
	Con
	200
	

	122
	Bộ điều chỉnh áp suất
	Korea
	Bộ
	6
	

	123
	Bộ điều khiển từ xa RF 315Mhz 4 kênh PT2272 - T4
	Taiwan
	Bộ
	20
	

	124
	Bộ khởi động mềm 
	Schneider
	Bộ
	1
	

	125
	Bộ kit thí nghiệm Aduino
	Aduino
	Bộ
	5
	

	126
	Bộ nguồn tổ ong 12V 10A
	12V 10A
	Bộ
	5
	

	127
	Bộ nguồn tổ ong 5V 10A
	5V 10A
	Bộ
	5
	

	128
	Bộ nút nhấn 3 nút 
	Taiwan
	Bộ
	15
	

	129
	Bóng đèn led
	Điện quang
	Cái
	20
	

	130
	Bulon + tán ф 6 dài 4 cm
	Ren to
	Kg
	1
	

	131
	Bulon + tán ф 6 dài 4cm
	Ren nhỏ
	Kg
	1
	

	132
	Bulon + tán ф 8 dài 4 cm
	Ren nhỏ
	Kg
	1
	

	133
	Cảm biến chuyển động   
	Korea
	Cái
	10
	

	134
	Cảm biến đo dòng - áp
	Japan
	Bộ
	4
	

	135
	Cảm biến đo nhiệt
	Japan
	Bộ
	4
	

	136
	Cảm biến đo tần số
	Japan
	Bộ
	4
	

	137
	Cảm biến góc nghiêng
	Japan
	Cái
	20
	

	138
	Cảm biến mực nước OMRON
	OMRON
	Bộ
	4
	

	139
	IC 6N137
	Taiwan
	Con
	50
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